
1 Trần Dương Phước Thịnh Nam 04/11/2010 C22A1 Cư xá Phú Lâm B Phường 13 Quận 6

2 Nguyễn Anh Kiệt Nam 09/02/2010 275/14A2 Đặng Nguyên Cẩn Phường 14 Quận 6

3 Vi Ngọc Trân Nữ 28/01/2010 CC78 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

4 Vương Nhất Thành Nam 19/09/2010 24/8 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

5 Lương Tấn Phát Nam 04/04/2010 116/9/4 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

6 Trần Cẩm Lita Nữ 15/01/2010 68B/13 Đặng Nguyên Cẩn Phường 14 Quận 6

7 Trần Thị Thanh Vy Nữ 19/01/2010 101/47 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

8 Bùi Kim Yến Nữ 11/02/2010 103/30 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

9 Bùi Thị Cẩm Ngọc Nữ 21/03/2010 101/5A Tân Hóa Phường 14 Quận 6

10 Giản Hạ An Nữ 21/06/2010 101/48/18 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

11 Khưu Gia Bảo Nam 11/10/2010 C8/16A2 Bờ Xe Lam ấp 3, Tân Kiên, Bình Chánh

12 Khưu Ngọc Tường Vy Nữ 28/02/2010 C8/16A2 Bờ Xe Lam ấp 3, Tân Kiên, Bình Chánh

13 Lâm Bửu Nhi Nữ 06/12/2010 101/50D8 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

14 Khưu Nhật Quang Nam 05/01/2010 C8/16A2 Bờ Xe Lam ấp 3, Tân Kiên, Bình Chánh

15 Ngô Mai Lan Nữ 03/02/2010 B2 903 đường số 3 CC Nhất Lan 3, Tân Tạo A, Bình Tân

16 Nguyễn Thành Tài Nam 18/08/2010 116/12C Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

17 Phạm Hoàng Khang Nam 03/06/2010 80/1/1 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

18 Tạ Tuấn Thiện Nam 19/10/2010 101/3F Tân Hóa Phường 14 Quận 6

19 Trần Hoàng Minh Nam 30/06/2010 101/48/8 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

20 Trần Huỳnh Minh Nhi Nữ 08/05/2010 56A Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6
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21 Nguyễn Anh Tài Nam 01/06/2010 103/52 Đặng Nguyên Cẩn Phường 14 Quận 6

22 Nguyễn Lê Phương Quỳnh Nữ 24/03/2010 812 Tỉnh lộ 10, Bình Trị Đông A, Bình Tân

23 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 17/03/2010 103/46 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

24 Nguyễn Ngọc My Nữ 10/11/2010 34/2 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

25 Ngô Chí Lâm Nam 15/01/2010 785/5K Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

26 Đặng Huỳnh Mỹ Trúc Nữ 13/07/2010 96 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân

27 Lê Bảo Khanh Nam 06/07/2010 751/40H/64 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

28 Nguyễn Huỳnh Dũng Nam 15/07/2010 751/72/51 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

29 Đinh Hoàng Công Minh Nam 06/02/2010 751/40H/20 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

30 Tăng Thuần Đình Nữ 13/06/2010 751/38E Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

31 Lưu Ngọc Sang Nam 05/10/2010 751/40C Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

32 Ngô Mỹ Thanh Nữ 27/02/2010 683/4 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

33 Từ Mỹ Yến Nữ 13/11/2010 743/2K Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

34 Vũ Đặng Minh Ngọc Nữ 13/08/2010 751/40H/21 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

35 Phạm Gia Tuấn Nam 17/03/2010 199/6 Lê Quang Sung Phường 6 Quận 6

36 Tất Quế Nhi Nữ 04/06/2010 633/10 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

37 Quách Gia Nghi Nữ 26/08/2010 683/14/27 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

38 Lý Khánh Long Nam 21/04/2010 683/5H/7 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

39 Lữ Lam Phương Nữ 07/04/2010 785/6C Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

40 Trần Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 22/12/2010 785/4E Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

41 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 06/08/2010 785/7A Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

42 Lâm Yến Nhi Nữ 28/01/2010 218/33/6 Minh Phụng Phường 6 Quận 6

43 Thang Gia Duy Nam 19/01/2010 751/21T Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

44 Vương Bội Nhi Nữ 30/03/2010 683/11 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

45 Dương Nguyễn Yến Xuân Nữ 10/04/2010 683/18G/L6 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

46 Lâm Thiên Kim Nữ 27/07/2010 751/5M Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

47 Trần Thanh Tùng Nam 09/11/2010 743/11/18 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

Page 2



NAM NỮSTT
NGÀY 

SINH
ĐỊA CHỈHỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

48 Dương Vinh Phú Nam 23/02/2010 633/30/11 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

49 Đoàn Nguyễn Gia Phúc Nam 11/11/2010 160A Lê Quang Sung Phường 6 Quận 6

50 Triệu Yến Nhi Nữ 30/11/2009 633/30/1 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

51 Lý Ngọc Ân Nữ 27/08/2010 176/13 Minh Phụng Phường 6 Quận 6

52 Lý Tuyết Mai Nữ 20/01/2010 683/14F/8 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

53 Trần Xuân Gia Bảo Nam 02/05/2010 2008B Hồng Lạc Phường 10 Quận Tân Bình

54 Quách Mỹ Đồng Nữ 11/03/2010 205 Bãi Sậy Phường 4 Quận 6

55 Trang Nghĩa Đức Nam 14/12/2010 91 Khiếu Năng Tĩnh Phường An Lạc A Quận Bình Tân

56 Nguyễn Thái Dương Nam 18/01/2010 101/50B28 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

57 Phan Thanh Dương Nam 02/01/2010 57/8/10 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

58 Quan Hoàng Gia Nam 15/06/2010 101/50B10 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

59 Huỳnh Gia Hân Nữ 05/01/2010 46/60 Minh Phụng Phường 5 Quận 6

60 Trần Đinh Gia Hân Nữ 01/09/2010 C12/20H Ấp 3 Xã Tân Kiên Huyện Bình Chánh

61 Huỳnh Nguyễn Gia Hân Nữ 06/12/2010 101/48/17 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

62 Nguyễn Phúc Hậu Nam 02/03/2010 496/9A Hậu Giang Phường 12 Quận 6

63 Nguyễn Triệu Thanh Hồng Nữ 04/04/2010 109 Lô B cc 78 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

64 Nguyễn Hoàng Gia Huy Nam 17/12/2010 1570/80 Võ Văn Kiệt Phường 7 Quận 6

65 Nguyễn Bảo Khang Nam 07/03/2010 510 Kinh Dương Vương Phường An Lạc A Quận Bình Tân

66 Nguyễn Phúc Khang Nam 27/08/2010 80/8D Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

67 Đặng Anh Khôi Nam 16/04/2010 99/40 Lê Đình Cẩn Phường Tân Tạo Quận Bình Tân

68 Nguyễn Anh Kiệt Nam 09/02/2010 275/14A2 Đặng Nguyên Cẩn Phường 14 Quận 6

69 Tô Ngọc Mỹ Nữ 15/03/2010 751/40A Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

70 Nguyễn Hoàng Nam Nam 02/08/2009 101/48/17 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

71 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nữ 15/11/2010 710/55 Hậu Giang Phường 12 Quận 6

72 Dương Thị Thanh Ngân Nữ 21/08/2010 574/111 Sin co Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân

73 Hồ Thiện Trọng Nghĩa Nam 02/08/2010 78/2B7 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

74 Vũ Minh Thanh Ngọc Nữ 26/01/2010 132 Đường số 8 Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân
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75 Tăng Kiện Nguyên Nam 25/09/2010 80/2B15 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

76 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 04/10/2010 772 Hậu Giang Phường 12 Quận 6

77 Giang Vĩnh Phong Nam 25/08/2010 723/7 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

78 Nguyễn Quốc Phong Nam 05/06/2010 135 Trần văn Kiểu Phường 10 Quận 6

79 Thạch Nhựt Quang Nam 03/04/2010 945/13 Hậu Giang Phường 11 Quận 6

80 Nguyễn Bảo Quốc Nam 15/12/2010 51A Lê Quang Sung Phường 2 Quận 6

81 Nguyễn Lê Trúc Quỳnh Nữ 18/03/2010 178/48 Hậu Giang Phường 6 Quận 6

82 Trịnh Khánh Minh Tâm Nữ 02/06/2010 80/2A7 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6

83 Trịnh Minh Tâm Nam 06/06/2010 A4.02 chung cư Mỹ Phúc Phường 16 Quận 8

84 Nguyễn Hoàng Thái Nam 04/02/2010 165/22/1 Nguyễn Văn Luông Phường 10 Quận 6

85 Trần Kiến Thành Nam 04/07/2010 63/10/10 Chu Văn An Phường 1 Quận 6

86 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 21/08/2010 103/11 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

87 Đặng Thị Kim Thi Nữ 22/07/2010 180/15/5 Phạm Phú Thứ Phường 4 Quận 6

88 Võ Hoàng Thịnh Nam 25/03/2010 239 Đặng Nguyên Cẩn Phường 14 Quận 6

89 Huỳnh Thị Tố Trâm Nữ 14/03/2010 307 lầu 3 lô B 78 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

90 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 04/05/2010 B11 cư xá Phú lâm B Phường 13 Quận 6

91 Trương Phước Cát Tường Nữ 12/07/2010 275/9 Đặng Nguyên Cẩn Phường 14 Quận 6

92 Bùi Thiên Vũ Nam 22/07/2010 1.10 tầng 2 lô B cc 78 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6

93 Lâm Quốc Vương Nam 12/02/2010 101/19 Phạm Đình Hổ Phường 6 Quận 6

94 Phạm Hồng Bảo Nam Nam 08/06/2010 57/13 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

95 Nguyễn Ngọc Trang Nam 23/07/2010 78/13/10 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

96 Phan Ngân Khánh Nữ 20/12/2010 62/9/3B Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

97 Đoàn Ánh Tuyết Nữ 09/07/2010 148 Trần Văn Kiểu Phường 10 Quận 6

98 Nguyễn Trí Bảo Nam 16/08/2010 562 quốc lộ 1A Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân

99 Trần Minh Khiết Nam 09/02/2010 930/3/16 quốc lộ 1A Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân

100 Trần Đức Toàn Nam 05/09/2006 300 Phan Văn Khỏe Phường 5 Quận 6

101 Trương Nhật Hoàng Nam 30/05/2010 36/34/12 Kinh Dương Vương Phường 13 Quận 6
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102 Lâm Xuân Minh Nữ 26/01/2010 180-182 Đường số 2 cư xá Ra đa Phường 13 Quận 6

103 Nguyễn Ngọc Phương Vy Nữ 14/01/2010 405/61/22 Hậu Giang Phường Phường 11 Quận 6

104 Văn Thiên Thư Nữ 19/07/2010 405/77 Hậu Giang Phường 11 Quận 6

105 Lê Nguyễn Hoàng Long Nam 08/02/2010 69/6 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

106 Phạm Ngọc Mỹ Anh Nữ 17/12/2010 69/8 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

107 Cao Thùy Duyên Nữ 20/11/2010 43/38 Minh Phụng Phường 5 Quận 6

108 Huỳnh Nhã Kỹ Nữ 25/11/2009 662 Hậu Giang Phường 12 Quận 6

109 Mạc Hoàng Sáng Nam 15/06/2010 47/8 Bửu Đình Phường 5 Quận 6

110 Nguyễn Trương Cẩm Tú Nữ 06/09/2010 97/8 Kinh Dương Vương Phường 12 Quận 6

111 Kim Thị Ly Sa Nữ 04/02/2010 192 Mai Xuân Thưởng Phường 2 Quận 6

112 Phạm Quỳnh Như Nữ 14/04/2010 14 Đường 35A Phường 10 Quận 6

113 Lê Ngọc Thảo Nữ 08/04/2010 190 Mai Xuân Thưởng Phường 2 Quận 6

114 Diệp Chấn Vỹ Nam 10/08/2010 275/14E Đặng Nguyên Cẩn Phường 14 Quận 6

115 Phan Bùi Thủy Trúc Nữ 01/12/2010 532/3/93 Kinh Dương Vương Phường An Lạc Quận Bình Tân

116 Bùi Lê Thành Phú Nam 14/03/2010 133 Đường 26 Phường 10 Quận 6

117 Lữ Gia Trân Nữ 12/11/2010 78/21b8 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

118 Nguyễn Ngọc Bảo Như Nữ 05/10/2010 47/32 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

119 Nhan Ngọc Hiền Nữ 22/09/2010 336/27/9 Nguyễn Văn Luông Phường 12 Quận 6

120 Trương Ngọc Mai Linh Nữ 23/04/2010 49 Đường số 5 Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân

121 Nguyễn Minh Khôi Nam 10/02/2010 173 Đường số 33 Phường 11 Quận 6

122 Mai Nguyễn Thảo Vy Nữ 06/10/2010 78/14 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

123 Ôn Bảo Nhi Nữ 22/04/2010 101/1A Tân Hóa Phường 14 Quận 6

124 La Thiên Kim Nữ 14/04/2010 293/20 Bình Tiên Phường 8 Quận 6 Ngoài tuyến

125 Tất Tinh Long Nam 27/08/2010 005 Lô I CC Lý Thường Kiệt Phường 7 Quận 11 Ngoài tuyến

126 Nguyễn Hồ Hoàng Anh Nam 17/02/2010 79/48C9/10 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

127 Nguyễn Quốc Thịnh Nam 20/09/2010 12 Phan Anh Phường 14 Quận 6

128 Nguyễn Văn Trọng Trí Nam 13/12/2010 92 đường số 28 Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân
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129 Huỳnh Thụy Lan Anh Nữ 26/03/2010 132/2A5 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6

130 Từ Ái Mỹ Nữ 19/06/2010 36/30A Kinh Dương Vương Phường 13 Quận 6 Ngoài tuyến

131 Nguyễn Hoàng Gia Huy Nam 27/11/2010 23 đường số 74 Phường 10 Quận 6 Ngoài tuyến

132 Phạm Trần Bảo Hân Nữ 05/11/2010 318 Đường 32 Phường 10 Quận 6

133 Đặng Minh Bảo Nam 31/01/2010 275/14D/2C Đặng Nguyên Cẩn Phường 14 Quận 6

134 Từ Hân Thiện Nữ 23/10/2010 345 Hậu Giang Phường 5 Quận 6

135 Nguyễn Văn Thích Nam 28/08/2010 47/28B5 Tân Hóa Phường 14 Quận 6

136 Huỳnh Ngọc Liên Nữ 01/06/2010 723/7 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6

137 Trịnh Thảo Nguyên Nữ 15/07/2010 19/6 Dương Bá Cung Phường An Lạc A Quận Bình Tân

Tổng cộng có 137 học sinh  

Quận 6, ngày 19 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Long Giang

(Đã ký)
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